
Tổng số nhiệm vụ giao: 53. Trong đó:

 - Nhiệm vụ đã thực hiện 49/53 nhiệm vụ.

 - Nhiêm vụ đang thực hiện 0/53 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện 4/53 nhiệm vụ.

Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

1 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 12 2 8 1 1

2 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 8 4 4

3 Phòng Nội Vụ 8 2 5 1

4 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 7 1 4 1 1

5 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 4 4

6 Công An huyện 2 2

7 Ban quản lý dự án các công trình 2 1 1

8 Ban chỉ huy quân sự huyện 2 2

9 Phòng Dân Tộc 2 2

10 Phòng LĐ-TB-XH 2 2

11 Phòng Y Tế 1 1

12 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 1 1

13 Chi cục thống kê 1 1

14 Trung tâm Y Tế 1 1

15 Ban quản lý Rừng phòng hộ

16 Bảo hiểm xã hội huyện

17 Chi cục thuế

18 Hạt kiểm lâm

19 Kho bạc nhà nước

20 Ngân hàng Chính Sách XH

21 Ngân hàng NNPTNT

22 Phòng Giáo dục - Đào Tạo

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/02/2022 đến ngày 01/03/2022

TT Đơn vị
Tổng số nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện
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Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

TT Đơn vị
Tổng số nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

23 Phòng Tư Pháp

24 Phòng Văn Hóa - Thông Tin

25 Tóa án nhân dân

26 Thanh Tra Huyện

27 Trung Tâm GDNN-GDTX

28 Trung Tâm VH-TT-TH

29 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp

30 UBND Thị Trấn Tuần Giáo

31 UBND xã Chiềng Đông

32 UBND xã Chiềng Sinh

33 UBND xã Mùn Chung

34 UBND xã Mường Khong

35 UBND xã Mường Mùn

36 UBND xã Mường Thín

37 UBND xã Nà Sáy

38 UBND xã Nà Tòng

39 UBND xã Pú Nhung

40 UBND xã Pú Xi

41 UBND xã Phình Sáng

42 UBND xã Quài Cang

43 UBND xã Quài Nưa

44 UBND xã Quài Tở

45 UBND xã Rạng Đông

46 UBND xã Tênh Phông

47 UBND xã Tỏa Tình

48 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

49 Viện Kiểm Sát Nhân dân

53 14 32 3 3 1Tổng:



Tổng 

số

Có 

hạn 

thời 

gian

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số
Chậm

Đúng 

thời

gian 

quy 

định

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Không 

hạn 

thời 

gian

Công 

việc 

đã 

thực 

hiện (%)

Đã 

thực 

hiện 

đúng 

hạn (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Ban chỉ huy quân sự huyện 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 100 100

2 Ban quản lý dự án các công trình 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 100 50

3 Chi cục thống kê 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

4 Công An huyện 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100 0

5 Phòng Dân Tộc 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 100 100

6 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 7 6 1 6 1 4 1 1 1 0 0 85.71 66.67

7 Phòng LĐ-TB-XH 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 100 200

8 Phòng Nội Vụ 8 7 1 8 2 5 1 0 0 0 0 100 71.43

9 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 8 8 0 8 4 4 0 0 0 0 0 100 50

10 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 12 11 1 11 2 8 1 1 0 1 0 91.67 72.73

11 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 100 100

12 Phòng Y Tế 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 0

13 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100 0

14 Trung tâm Y Tế 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

53 49 4 49 14 32 3 4 1 3 0 92.45 65.31

Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"

               2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 

Cộng

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

Từ ngày: 01/02/2022 - đến: 01/03/2022

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện
Tỷ lệ so sánh
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Có tổng số 53 công việc đã được giao:

STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Dân tộc Đã thực hiện

(Xin ý kiến tham gia dự thảo Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Dân tộc) (Đúng hạn)

v/v Rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm 

báo, tạp chí năm 2022 Đã thực hiện

(v/v Rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm 

báo, tạp chí năm 2022) (Đúng hạn)

đề nghị tham gia ý kiến thẩm định Phương 

án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Mùn 

Chung 2. Đã thực hiện

(đề nghị tham gia ý kiến thẩm định Phương 

án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Mùn 

Chung 2.) (Đúng hạn)

Vv tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính 

trị Đã thực hiện

(Vv tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính 

trị) (Quá hạn)

Vv phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022. Chưa thực hiện

(Vv phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022.) (trong hạn)

V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả năm 2022 Đã thực hiện

(V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả năm 2022) (Đúng hạn)

xin ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quyết 

định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính. Đã thực hiện

(xin ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo 

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính.) (Đúng hạn)

Vv đánh giá tình hình thực hiện 02 luật 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh

(Vv đánh giá tình hình thực hiện 02 luật 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh)

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

8

534/UBND-KGVX ngày 

01/03/2022 01/03/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Phạm Thị Tuyên

7

247/SCT-VP ngày 

28/02/2022 28/02/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 09/03/2022 02/03/2022 Vũ Văn Đức

Đã thực hiện Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

6

94/CQLTT-NVTH ngày 

18/02/2022 18/02/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 21/02/2022 18/02/2022 Phạm Thị Tuyên

5

357/UBND-KT ngày 

16/02/2022 16/02/2022 -24 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 08/04/2022 Vũ Văn Đức

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

4

371/UBND-TH ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 09/03/2022 10/03/2022 Vũ Văn Đức

3

154/SCT-QLCN ngày 

10/02/2022 10/02/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 15/02/2022 11/02/2022 Phạm Thị Tuyên

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/02/2022 đến ngày 01/03/2022

1

83/BDT-VP ngày 

17/02/2022 17/02/2022 Phòng Dân Tộc 25/02/2022 23/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

2

105/BDT-DTTT ngày 

28/02/2022 28/02/2022 Phòng Dân Tộc 06/03/2022 01/03/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương
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STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

28/6/2016. Đã thực hiện

(Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 

28/6/2016.) (Đúng hạn)

Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, 

Thông tư hướng dẫn kiểm tra và giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Đã thực hiện

(Vv tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, 

Thông tư hướng dẫn kiểm tra và giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) (Đúng hạn)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa 

đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 

02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP Đã thực hiện

(V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa 

đổi bổ sung một số nội dung Thông tư số 

02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP) (Đúng hạn)

Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 105-

QĐ/TW của Bộ Chính trị Đã thực hiện

(Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 105-

QĐ/TW của Bộ Chính trị) (Quá hạn)

V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính; kế 

hoạch số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 Đã thực hiện

(V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính; kế 

hoạch số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023) (Đúng hạn)

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng 

kết Cụm thi đua vùng thấp năm 2021 và nội 

dung giao ước thi đua năm 2022 Đã thực hiện

14/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

14

192/CTĐHVT-TXML 

ngày 10/02/2022 10/02/2022 Phòng Nội Vụ 11/02/2022

13

257/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 10/02/2022 10/02/2022 Phòng Nội Vụ 18/03/2022

14/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

12

260/SNV-CCVC ngày 

10/02/2022 10/02/2022 Phòng Nội Vụ 11/02/2022 14/02/2022

11

244/SLĐTBXH-BTXH 

ngày 11/02/2022 11/02/2022 Phòng LĐ-TB-XH 14/02/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

10

300/UBND-KGVX ngày 

09/02/2022 09/02/2022 Phòng LĐ-TB-XH 14/02/2022 11/02/2022

9

539/UBND-KGVX ngày 

01/03/2022 01/03/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 07/03/2022 02/03/2022 Phạm Thị Tuyên

Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(V/v tham gia ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng 

kết Cụm thi đua vùng thấp năm 2021 và nội 

dung giao ước thi đua năm 2022) (Quá hạn)

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Kế hoạch 

của UBND tỉnh về công tác người Việt Nam 

ở nước ngoài

(V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Kế hoạch 

của UBND tỉnh về công tác người Việt Nam 

ở nước ngoài)

V/v xin tham gia ý kiến vào dự thảo, quyết 

định ban hành Quyết định về điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với các chức danh Trưởng phó 

phòng thuộc Ban QLDA các công trình Dân 

dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên Đã thực hiện

(V/v xin tham gia ý kiến vào dự thảo, quyết 

định ban hành Quyết định về điều kiện, tiêu 

chuẩn đối với các chức danh Trưởng phó 

phòng thuộc Ban QLDA các công trình Dân 

dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên) (Đúng hạn)

V/v lấy ý kiến tham góp ý vào dự thảo 

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý 

người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do 

UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện 

chủ sở hữu Đã thực hiện

(V/v lấy ý kiến tham góp ý vào dự thảo 

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý 

người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do 

UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan đại diện 

chủ sở hữu) (Đúng hạn)

V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công 

chức năm 2022 Đã thực hiện

(V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công 

chức năm 2022) (Đúng hạn)

V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công 

chức năm 2022 Đã thực hiện

(V/v rà soát nhu cầu tiếp nhận vào làm công 

chức năm 2022) (Đúng hạn)

Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các 

nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các 

Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh. Đã thực hiện

(Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các 

nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các 

Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh.) (Quá hạn)

11/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

20

312/UBND-TH ngày 

07/02/2022 07/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 08/02/2022

19

352/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 25/02/2022 25/02/2022 Phòng Nội Vụ 14/03/2022

11/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

23/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

18

352/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 25/02/2022 25/02/2022 Phòng Nội Vụ 14/03/2022

17

327/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 21/02/2022 21/02/2022 Phòng Nội Vụ 28/02/2022

11/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

16

70/BQLDA-VP ngày 

17/02/2022 17/02/2022 Phòng Nội Vụ 24/02/2022

15

156/SNGV-LTLS ngày 

11/02/2022 11/02/2022 Phòng Nội VụĐã thực hiện

18/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

14

192/CTĐHVT-TXML 

ngày 10/02/2022 10/02/2022 Phòng Nội Vụ 11/02/2022 14/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Vv tham mưu báo cáo đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn 

diện Quốc gia năm 2021 theo Quyết định số 

149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Đã thực hiện

(Vv tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện Chiến lược tài chính 

toàn diện Quốc gia năm 2021 theo Quyết 

định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ) (Đúng hạn)

báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 

707/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên Đã thực hiện

(báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 

707/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên) (Đúng hạn)

Vv tham mưu nội dung báo cáo đánh giá bổ 

sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo 

cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các 

trường hợp giải ngân chậm Đã thực hiện

(Vv tham mưu nội dung báo cáo đánh giá bổ 

sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo 

cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các 

trường hợp giải ngân chậm) (Đúng hạn)V/v phối hợp triển khai việc đăng ký mua 

sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập Đã thực hiện

(V/v phối hợp triển khai việc đăng ký mua 

sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 

trung năm 2022) (Đúng hạn)

V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho 

công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đã thực hiện

(V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, 

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho 

công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.) (Đúng hạn)

V/v lấy ý kiến thẩm định về nội dung điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án Chăn 

nuôi bò sữa, bò sinh sản và bò thịt tại huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đã thực hiện

(V/v lấy ý kiến thẩm định về nội dung điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án Chăn 

nuôi bò sữa, bò sinh sản và bò thịt tại huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.) (Đúng hạn)

25/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

26

257/SKHĐT-KTĐN ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 01/03/2022

25

268/STC-HCSN ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 27/02/2022

01/03/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

17/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

24

223/STTTT-KHTC ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 24/02/2022

23

356/UBND-TH ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 17/02/2022

24/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

15/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách

22

122/ĐBI-TH ngày 

11/02/2022 11/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 14/02/2022

21

320/UBND-KT ngày 

10/02/2022 10/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 15/02/2022

14/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

Giấy mời họp thống nhất nội dung dự thảo 

Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên Đã thực hiện

(Giấy mời họp thống nhất nội dung dự thảo 

Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên) (Quá hạn)

Vv giải quyết nội dung kiến nghị, đề xuất 

tham gia gặp mặt UBND tỉnh định kỳ tháng 

2 năm 2022 Đã thực hiện

(Vv giải quyết nội dung kiến nghị, đề xuất 

tham gia gặp mặt UBND tỉnh định kỳ tháng 

2 năm 2022) (Đúng hạn)V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên Đã thực hiện

(V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên) (Đúng hạn)

V/v đẩy nhanh công tác quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng chưa quyết 

toán từ năm 2014 trở về trước.

(V/v đẩy nhanh công tác quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng chưa quyết 

toán từ năm 2014 trở về trước.)V/v thực hiện phê duyệt dự toán chi phí 

chuẩn bị dự án làm cơ sở để bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công 

hằng năm Chưa thực hiện

(V/v thực hiện phê duyệt dự toán chi phí 

chuẩn bị dự án làm cơ sở để bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công 

hằng năm) (quá hạn)

V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021 Đã thực hiện

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

32

315/UBND-KTN ngày 

10/02/2022 10/02/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 23/02/2022

31

337/SKHĐT-TH ngày 

01/03/2022 01/03/2022 (-6) Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 09/03/2022

14/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

09/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

30

312/STC-ĐT ngày 

24/02/2022 24/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

29

309/STC-QLNS ngày 

24/02/2022 24/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 09/03/2022

Đã thực hiện Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

23/02/2022 Vũ Văn Đức Trương Kiên Cương

28

473/UBND-KT ngày 

24/02/2022 24/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 07/03/2022

27

289/GM-SKHĐT ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 22/02/2022

07/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2021) (Đúng hạn)

thực hiện lập dự toán kinh phí cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định 

của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Đã thực hiện

(thực hiện lập dự toán kinh phí cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định 

của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP) (Đúng hạn)

V/v: Xin ý kiến phương án tái định cư Dự 

án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện 

Biên (Hồ Bản Phủ, huyện Tuần Giáo). (kèm 

theo hồ sơ dự án) Đã thực hiện

(V/v: Xin ý kiến phương án tái định cư Dự 

án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện 

Biên (Hồ Bản Phủ, huyện Tuần Giáo). (kèm 

theo hồ sơ dự án)) (Đúng hạn)

Góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia năm 2021. Đã thực hiện

(Góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia năm 2021.) (Đúng hạn)

V/v xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch 

Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

năm 2022. Đã thực hiện

(V/v xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Kế hoạch 

Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

năm 2022.) (Quá hạn)

Vv báo cáo tình hình triển khai và đề xuất 

nội dung sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Đã thực hiện

(Vv báo cáo tình hình triển khai và đề xuất 

nội dung sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ) (Quá hạn)

V/v xây dựng kế hoạch đăng ký đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

năm 2022 Đã thực hiện

(V/v xây dựng kế hoạch đăng ký đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

năm 2022) (Đúng hạn)

Đăng ký, đề xuất nhu cầu trồng cây phân tán 

năm 2022 thuộc dự án Bảo vệ và phát triển 

rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2021-2025 Đã thực hiện

(Đăng ký, đề xuất nhu cầu trồng cây phân 

tán năm 2022 thuộc dự án Bảo vệ và phát 

triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021-2025) (Quá hạn)

Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện khắc 

phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 

2016-2017 Đã thực hiện

22/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

40

228/SNN-CCTL ngày 

14/02/2022 14/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 23/02/2022

39

230/SNN-CCLN ngày 

14/02/2022 14/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 21/02/2022

24/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

22/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

38

226/SNN-CCPTNT ngày 

11/02/2022 11/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 21/02/2022

37

260/UBND-KTN ngày 

07/02/2022 07/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 20/02/2022

21/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

22/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

36

206/SYT-NVY ngày 

11/02/2022 11/02/2022 Phòng Y Tế 15/02/2022

35

253/STNMT-

QLMT&BĐKH ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 22/02/2022

24/02/2022 Mùa Va Hồ Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

17/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

34

57/BQLDA-

KHKT&CBDA ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 20/02/2022

33

190/STNMT-TNN ngày 

11/02/2022 11/02/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 17/02/2022

18/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

32

315/UBND-KTN ngày 

10/02/2022 10/02/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 23/02/2022 14/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện khắc 

phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 

2016-2017) (Quá hạn)

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022 Đã thực hiện

(V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022) (Đúng hạn)

V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện 

Biên. Đã thực hiện

(V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện 

Biên.) (Đúng hạn)

V/v: báo cáo kết quả phát triển Trang trại, 

HTX, THT nông nghiệp năm 2021 Đã thực hiện

(V/v: báo cáo kết quả phát triển Trang trại, 

HTX, THT nông nghiệp năm 2021) (Quá hạn)

Về việc báo cáo, đánh giá tình hình thực 

hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Đã thực hiện

(Về việc báo cáo, đánh giá tình hình thực 

hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT) (Đúng hạn)

Vv báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 

2021 Đã thực hiện

(Vv báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 

2021) (Quá hạn)

đề nghị rà soát, đối chiếu các dự án đầu tư 

xây dựng đang triển khai với các đồ án quy 

hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Đã thực hiện

01/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

46

313/SXD-

HTKT,QLN&BĐS ngày 

01/03/2022 01/03/2022 Ban quản lý dự án các công trình 04/03/2022

45

364/UBND-TH ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Ban quản lý dự án các công trình 24/02/2022

03/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

07/03/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

44

346/SNN-CCLN ngày 

01/03/2022 01/03/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 08/03/2022

43

322/SNN-CCPTNT ngày 

25/02/2022 25/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 05/03/2022

08/03/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

02/03/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

42

281/SNN-CCTL ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 28/02/2022

41

270/SNN-TT ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 02/03/2022

24/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

40

228/SNN-CCTL ngày 

14/02/2022 14/02/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 23/02/2022 24/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương



STT Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc Tiến độ thực hiện Hạn còn lại (ngày) Đơn vị thực hiện Thời hạn Ngày hoàn thành Người chỉ đạo Người phụ trách Chuyên viên theo dõi

(đề nghị rà soát, đối chiếu các dự án đầu tư 

xây dựng đang triển khai với các đồ án quy 

hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.) (Đúng hạn)

V/v rà soát, cung cấp thông tin đất đai Đã thực hiện

(V/v rà soát, cung cấp thông tin đất đai) (Quá hạn)

V/v: Báo cáo danh sách cử cán bộ thuộc đối 

tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

và an ninh năm 2022 Đã thực hiện

(V/v: Báo cáo danh sách cử cán bộ thuộc đối 

tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 

và an ninh năm 2022) (Đúng hạn)

V/v: Tham gia ý kiến vào " Dự thảo Quyết 

định thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban 

chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ cho 

Thành viên Ban chỉ đạo, lịch chuẩn bị và chỉ 

đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện Tuần Giáo năm 2022 Đã thực hiện

(V/v: Tham gia ý kiến vào " Dự thảo Quyết 

định thành lập Ban chỉ đạo, Cơ quan Ban 

chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ cho 

Thành viên Ban chỉ đạo, lịch chuẩn bị và chỉ 

đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện Tuần Giáo năm 2022) (Đúng hạn)

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề 

án Đã thực hiện

(V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề 

án) (Quá hạn)

V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề 

án Đã thực hiện

(V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề 

án) (Quá hạn)

xin ý kiến dự thảo chương trình điều tra 

thống kê quốc gia Chưa thực hiện

(xin ý kiến dự thảo chương trình điều tra 

thống kê quốc gia) (quá hạn)

Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các 

nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các 

Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh. Chưa thực hiện

(Vv triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-

CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các 

nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các 

Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh.) (quá hạn) Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

53

312/UBND-TH ngày 

07/02/2022 07/02/2022 (-35) Trung tâm Y Tế 08/02/2022

24/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

52

69/CTK-TTTT ngày 

16/02/2022 16/02/2022 (-19) Chi cục thống kê 24/02/2022

51

373/CAT-PV01 ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Công An huyện 20/02/2022

02/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

50

373/CAT-PV01 ngày 

16/02/2022 16/02/2022 Công An huyện 20/02/2022

49

165/BCH-TM ngày 

24/02/2022 24/02/2022 Ban chỉ huy quân sự huyện 03/03/2022

24/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

22/02/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trương Kiên Cương

48

149/CQTT-TM ngày 

21/02/2022 21/02/2022 Ban chỉ huy quân sự huyện 28/02/2022

47

221/STNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 16/02/2022 16/02/2022 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 18/02/2022

22/02/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

46

313/SXD-

HTKT,QLN&BĐS ngày 

01/03/2022 01/03/2022 Ban quản lý dự án các công trình 04/03/2022 03/03/2022 Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên
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